
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TỈNH QUẢNG NINH 
      
    Bản án số: 110/2022/HS-ST 

      Ngày: 22 -  6 - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Kền  

                                        2. Ông Lê Như Toản  

- Thư ký phiên tòa: Ông Tống Mạnh Hà – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

    - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 22 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án, Tòa án nhân dân thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xét xử công khai vụ án hình  sự sơ thẩm  thụ lý số: 

76/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

99/2022/QĐXXST- HS ngày 07 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: : Hoàng Văn P; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh 

ngày 18/7/1978, tại tỉnh Quảng Ninh; Nơi cư trú: Tổ 9, Khu 7, phường B, thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Họ và tên bố: Hoàng Ngọc In, 

sinh năm: 1948; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Diễn, sinh năm: 1954; Có vợ là Phạm 

Thị Hiền, sinh năm 1984 (đã ly hôn), chưa có con; Tiền án: ngày 22/9/2020, bị 

Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 15 tháng tù về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 29/4/2021, chấp hành xong hình phạt tù 

trở về địa phương; Tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ từ ngày 

16/11/2021 đến ngày 25/11/2021 chuyển sang tạm giam, hiện tạm giam tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh “có mặt”. 

2. Họ và tên: : Lương Văn T; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh 

ngày 02/01/1981, tại huyện Y1, tỉnh Yên Bái; Nơi cư trú: Tổ 9, Khu 3, phường 

H1, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; Chỗ ở: tổ 3, Khu 1, phường H1, thành phố H, 

tỉnh Quảng Ninh  Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ 

học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: thợ cơ khí; Họ và tên bố: Lương Quang Lâm, sinh 

năm: 1958; Họ và tên mẹ: Vũ Thị Huê, sinh năm: 1958; Có vợ là Phạm Thị Thúy, 

sinh năm 1994, có 03 con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền 
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án, tiền sự: không có. Bị cáo bị  áp dụng biện pháp tạm giữ từ 16/11/2021 đến 

ngày 25/11/2021 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến khi kết 

thúc phiên tòa sơ thẩm, hiện tại ngoại tại nơi cư trú “có mặt”. 

 - Bị hại: (đối với tội “Trộm cắp tài sản”):  

+ Anh Bùi Đức T1, sinh năm: 1989; trú tại: căn 12A, chung cư Sapphire, 

tổ 20, khu 1, phường H2, tp H, tỉnh Quảng Ninh. “vắng mặt, có đơn xin xử vắng 

mặt”. 

+ Chị Đinh Phương T2, sinh năm: 1994; trú tại:chung cư Sapphire, tổ 20, 

khu 1, phường H2, tp H, tỉnh Quảng Ninh; Người đại diện theo ủy quyền là anh 

Bùi Đức T1, sinh năm: 1989; Trú tại: căn 12A, chung cư Sapphire, tổ 20, khu 1, 

phường H2, tp H, tỉnh Quảng Ninh “vắng mặt, có đơn xin xử vắng mặt”. 

 - Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Hoàng Ngọc I, sinh năm: 1948; trú tại: Tổ 9, khu 7, phường B, thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh.“có mặt” 

+ Chị Triệu Thị N, sinh năm: 1990; trú tại: thôn Thuẫn, xã B1, huyện L, 

tỉnh Bắc Giang “vắng mặt, có đơn xin xử vắng mặt”. 

+ Ông Lương Quang L, sinh năm: 1958; Nơi ĐKHKTT: xã B2, huyện Y1, 

tỉnh Yên Bái; Chỗ ở: tổ 3, khu 1, phường Hùng Thắng, tp Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh “vắng mặt, có đơn xin xử vắng mặt”. 

+ Ông Trần Anh M, sinh năm: 1960; trú tại: tổ 2B, khu 1, phường C, thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh “vắng mặt”. 

+ Anh Nguyễn Văn T3, sinh năm: 1978; trú tại: tổ 52, khu 5, phường C1, 

thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. “vắng mặt, có đơn xin xử vắng mặt”. 

           - Những người chứng kiến: 

           + Chị Nguyễn Thị T4, sinh năm: 1960; trú tại: tổ 4, khu 6, phường B, thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh “vắng mặt”. 

+ Ông Phạm Văn T5, sinh năm: 1958; trú tại: tổ 9, khu 7, phường B, thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh“vắng mặt”. 

+ Ông Trần Văn B, sinh năm: 1954; trú tại: tổ 9, khu 3, phường H1, thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh“vắng mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 26/10/2021 đến ngày 31/10/2021, : Hoàng 

Văn P rủ: Lương Văn T đến căn biệt thự của anh Bùi Đức T1 ở tổ 9, khu 9B, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long trộm cắp tài sản, Trường đồng ý. Với ý 

định đó, Phong chuẩn bị 01 chiếc kìm cắt, 01 tua vít, Trường chuẩn bị 01 chiếc 

kìm, 01 mỏ lết, 01 tua vít rồi cả hai đi ven bãi đất trống cạnh căn biệt thự, lén lút 
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trèo qua tường vào trong sân, Phong thấy cửa lách bên trái căn biệt thự bị cậy từ 

trước nên mở cửa để vào trong trộm cắp tài sản, và thỏa thuận ai trộm cắp được 

tài sản gì sẽ mang về nhà người đó. Cụ thể các lần như sau: 

Vụ thứ nhất: khoảng 23 giờ ngày 26/10/2021, Phong điều khiển xe mô tô 

Honda Wave, biển kiểm soát (BKS) 14B1-268.50 đến nhà Trường để rồi cả hai 

đi bộ đến căn biệt thự của anh Trung. Khi vào trong, Trường đi lên phòng ngủ 

tầng 2, thấy 01 cục lạnh điều hòa nhãn hiệu Pensonic, màu trắng, loại 9000 Btu/h 

treo trên tường. Trường sử dụng kìm cắt, mỏ lết, tua vít chuẩn bị từ trước tháo cục 

lạnh điều hòa này xuống rồi đem cất giấu ở bãi cỏ cạnh tường căn biệt thự. Sau 

đó, Trường đi về nhà lấy xe mô tô Wave S, BKS 98K4-1938 quay lại chở cục lạnh 

điều hòa về nhà cất giấu. Còn Phong đi lên phòng ngủ tầng 3, dùng kìm cắt và tua 

vít tháo 01 cục lạnh điều hòa nhãn hiệu Pensonic, màu trắng, loại 9000 Btu/h, bê 

xuống cất giấu ở bãi cỏ cạnh tường rào căn biệt thự. Sau đó, Phong đi về nhà 

Trường lấy xe mô tô quay lại chở về nhà Phong cất giấu và nói cho Trường biết.  

Vụ thứ hai: khoảng 23 giờ ngày 27/10/2021, Phong điều khiển xe mô tô 

BKS 14B1-268.50 đi đến nhà Trường để rồi Trường điều khiển xe mô tô BKS 

98K4-1938 chở Phong đến căn biệt thự của anh Trung, cả hai trèo tường vào trong 

rồi lén lút đi lên phòng ngủ tầng 2 cạnh cầu thang. Trường sử dụng kìm cắt, tua 

vít, mỏ lết tháo 01 cục nóng điều hòa Pensonic, loại 9000 Btu/h treo trên tường ở 

phía ngoài, Phong hỗ trợ Trường đỡ cục nóng điều hòa này rồi cả hai dùng dây 

thừng có sẵn trong căn biệt thự buộc vào cục nóng, thả xuống bãi cỏ cạnh tường 

rào. Sau đó, Trường lấy xe mô tô BKS 98K4-1938 chở cục nóng về trước. Còn 

Phong đi lên phòng ngủ tầng 3, sử dụng kìm cắt, tua vít tháo 01 cục nóng điều hòa 

Pensonic, loại 9000 Btu/h, bê xuống bãi cỏ cạnh tường căn biệt thự. Sau đó, Phong 

đi bộ về nhà Trường lấy xe mô tô BKS 14B1-268.50 quay lại chở cục nóng mang 

về nhà Phong cất giấu và nói cho Trường biết.  

Vụ thứ ba: khoảng 23 giờ ngày 29/10/2021, Phong điều khiển xe mô tô 

Honda Wave, BKS 14B1-268.50 đi đến nhà Trường để rồi cả hai đi bộ tới căn 

biệt thự của Trung. Khi vào trong, Trường vào phòng khách tầng 2, dùng kìm, mỏ 

lết, tua vít tháo 01 cục lạnh điều hòa Pensonic, màu trắng, loại 9000 Btu/h treo 

trên tường. Tháo xong, Trường bê cục lạnh điều hòa xuống để gần tường rào rồi 

vào phòng ngủ tầng 2 thấy Phong đang dùng tua vít, xà cầy cậy lấy các tấm gỗ lát 

sàn ở phòng ngủ tầng 2, nên Trường hỗ trợ Phong cậy lấy khoảng 10 tấm gỗ lát 

sàn. Sau đó, Trường đi bộ về nhà lấy xe mô tô, BKS 98K4-1938 quay lại chở cục 

lạnh điều hòa về trước. Còn Phong đi lên phòng ngủ tầng 3 bên tay phải (hướng 

cầu thang đi lên) dùng kìm, tua vít tháo lấy trộm 01 cục lạnh điều hòa Pensonic, 

loại 9000 Btu/h xuống rồi đi bộ về nhà Trường lấy xe mô tô BKS 14B1-268.50 

quay lại căn biệt thự của anh Trung. Khi Phong bê các tấm gỗ lát sàn vừa lấy trộm 

lên xe thấy các tấm gỗ này đã cũ, bị mục nên vất ở bãi rác gần căn biệt thự của 

anh Trung rồi Phong chở cục lạnh điều hòa vừa trộm cắp được về nhà cất giấu và 

nói cho Trường biết.  

Vụ thứ tư: khoảng 23 giờ ngày 30/10/2021, Phong đi xe mô tô BKS 14B1-

268.50 đến nhà Trường để rồi cả hai đi bộ đến căn biệt thự của anh Trung. Khi 
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vào trong, Trường dùng tua vít hỗ trợ Phong tháo 32 tấm gỗ ốp bậc cầu thang từ 

tầng 1 lên tầng 2 có kích thước: 01 tấm (117x12x01)cm; 01 tấm (122x24x2,5)cm; 

01 tấm (119x11x01)cm, 01 tấm (124x23x2,5)cm; 01 tấm (90x16x01)cm; 09 tấm 

(90x14x01)cm; 01 tấm (91x26x2,5)cm; 03 tấm (91x29x2,5)cm; 01 tấm 

(91x28x2,5)cm; 01 tấm (92x26x2,5)cm; 03 tấm (92x28x2,5)cm; 02 tấm 

(93x26x2,5); 04 tấm (90x15x01)cm; 02 tấm (93x27x2,5)cm; 01 tấm 

(92x29x2,5)cm. 

Sau đó, Trường tiếp tục dùng tô vít lấy trộm 01 trụ gỗ màu trắng, cao 

111cm, đường kính to nhất 28cm, đường kính nhỏ nhất 11cm, ở chân cầu thang 

tầng 1 rồi bê trụ gỗ này về trước. Còn Phong ở lại đi lên phòng vệ sinh trong 

phòng khách tầng 2, dùng tua vít tháo 01 bộ bồn tắm đứng (gồm 01 chân bồn, 03 

tấm kính) và tiếp tục đi xuống phòng vệ sinh ở tầng 1 lấy trộm 01 chậu rửa mặt 

bằng sứ, màu trắng, nhãn hiệu TOTO. Việc Phong lấy trộm 01 bộ bồn tắm đứng 

và 01 chậu rửa mặt này Trường về trước nên không biết và Phong không nói với 

Trường việc đã lấy các tài sản này. Sau đó, do 32 tấm gỗ lát ốp bậc cầu thang vừa 

trộm cắp nặng nên Phong để lại, rồi đi bộ về nhà Trường lấy xe mô tô BKS 14B1-

268.50 quay lại chở bồn tắm đứng và chậu rửa mặt mang về nhà cất giấu.  

Vụ thứ năm: khoảng 23 giờ ngày 31/10/2021, Phong đi một mình đến căn 

biệt thự của anh Trung trộm cắp tài sản. Khi vào trong, Phong dùng chiếc xà cầy 

có sẵn cậy tháo 34 tấm gỗ ốp bậc cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 và tầng 3 lên tum. 

Sau đó, Phong bê các tấm gỗ ốp bậc cầu thang Phong tháo được và cùng Trường 

tháo hôm 30/10/2021 ra ngoài bãi cỏ cạnh tường rào rồi Phong đi bộ quay lại nhà 

Trường lấy xe mô tô BKS 14B1-268.50 gửi ở nhà Trường quay lại chở các tấm 

gỗ ốp bậc cầu thang trên về nhà cất giấu. Lần Phong lấy trộm được các tấm gỗ ốp 

bậc cầu thang này Trường không biết. 

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/11/2021, Phong gọi điện thoại cho một 

người đàn ông tên Huấn (không rõ lai lịch, địa chỉ) hỏi mua 8.000.000 đ (Tám 

triệu đồng) ma túy “đá” với mục đích để sử dụng, Huấn đồng ý, hẹn Phong đến 

cầu Bút Xê thuộc tổ 1, khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long để giao dịch 

mua bán. Khoảng 18 giờ cùng ngày, tại điểm hẹn, Huấn bán cho Phong 01 túi ma 

túy “đá” giá 8.000.000 đ (Tám triệu đồng). Sau khi mua được ma túy Phong mang 

túi ma túy về nhà và bỏ một ít ra sử dụng. Số ma túy còn lại Phong chia ra thành 

23 túi nilon nhỏ cất giấu trong áo khoác của Phong để sử dụng dần.  

Ngày 13/11/2021, anh Bùi Đức T1 đến cơ quan Công an trình báo việc bị 

mất trộm số tài sản trên. Ngoài ra, anh Trung khai còn bị mất trộm: 04 bình nước 

nóng, lạnh; 01 bộ tủ bếp; 01 bếp từ; 01 máy bơm nước; 04 bộ vòi nước, vòi hoa 

sen, 01 số ổ cắm, át tô mát.  

Ngày 16/11/2021, Cơ quan điều tra tiến hành Lệnh bắt người bị giữ trong 

trường hợp khấn cấp đối với : Hoàng Văn P và : Lương Văn T.  

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của : Hoàng Văn P tại tổ 9, khu 7, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, thu giữ: 
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Trong túi áo khoác bên trái, màu xanh treo trong tủ gỗ phòng ngủ của : 

Hoàng Văn P: 01 túi nilon màu trắng, kích thước khoảng (07x04)cm, một đầu có 

khóa kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong có 12 túi nilon cùng kích thước khoảng 

(02x2,5)cm đều chứa chất tinh thể màu trắng (kí hiệu M1 đến M12); 01 túi nilon 

màu trắng, kích thước khoảng (07x04)cm, một đầu có khóa kẹp nhựa viền màu 

đỏ, bên trong có 10 túi được hàn kín miệng, kích thước khoảng (02x1,5)cm, đều 

có chất tinh thể màu trắng (kí hiệu M13 đến M22); 01 túi nilon màu trắng, kích 

thước khoảng (11x07)cm, một đầu có khóa kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa 

chất tinh thể màu trắng (kí hiệu M23); 

Trong tủ gỗ đối diện giường ngủ của : Hoàng Văn P: 

- 01 lọ thủy tinh cao khoảng 17cm, đường kính đáy khoảng 05cm, trên 

miệng có nắp nhựa màu trắng được đục 02 lỗ, một lỗ cắm ống thủy tinh được uốn 

cong, một đầu có bầu tròn, một lỗ được cắm ống hút nhựa; 

- 10 vỏ túi nilon màu trắng, kích thước khoảng (07x04)cm, một đầu có khóa 

kẹp nhựa viền màu đỏ; 

- 10 vỏ túi nilon kích thước khoảng (02x2,5)cm, màu trắng, một đầu có 

khóa kẹp nhựa viền màu trắng;  

- 01 ống hút nhựa màu xanh có sọc trắng dài khoảng 15cm, đường kính 01 

cm, một đầu được cắt vát;  

- 01 bật lửa ga dạng khò, màu trắng tím; 

Trong ngăn kéo tủ quần áo: 

- 03 cân điện tử có vỏ màu hồng-trắng, kích thước cùng khoảng (17x13)cm, 

không rõ nhãn hiệu; 

- 09 cân diện tử có vỏ màu bạc, kích thước cùng khoảng (10x13)cm, không 

rõ nhãn hiệu; 

Tại ghế phòng khách tầng 01: 

- 01 bồn rửa mặt bằng sứ, nhãn hiệu TOTO, màu trắng, model L236C, kích 

thước (53x47)cm, cũ đã qua sử dụng.  

Tại phòng bên phải sát cạnh cầu thang tầng 02: 

- 02 cục lạnh điều hòa nhãn hiệu Pensonic, màu trắng, model PSW-108, 

loại 9000 Btu/h, cũ đã qua sử dụng; 01 bộ bồn tắm đứng gồm 01 bồn tắm màu 

trắng và 03 tấm kính cong, đã qua sử dụng. 

Tại phòng bên trái cầu thang tầng 02: 

- 01 cục nóng điều hòa nhãn hiệu Pensonic, Model PCU-108, có vỏ sắt đã 

bị tháo; 01 bộ vỏ sắt khung của cục nóng, cũ đã qua sử dụng; 

- 01 kìm bằng kim loại dài 16cm, có cán tay cầm được bọc nhựa màu đỏ-

đen, dài 11cm, đã qua sử dụng; 01 tua vít bằng kim loại dài 21cm, có cán tay cầm 

bằng gỗ, màu nâu, dài 10cm, đã qua sử dụng; 
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Tại góc bên phải sân nhà sát cạnh cổng ra vào có các tấm gỗ lim xanh kích 

thước: 03 tấm (92x28x2,5)cm; 01 tấm (92x26x2,5)cm; 01 tấm (92x29x2,5)cm; 01 

tấm (91x28x2,5)cm; 03 tấm (91x29x2,5)cm; 01 tấm  (91x26x2,5)cm; 02 tấm 

(93x30x2,5)cm; 02 tấm (93x27x2,5)cm; 03 tấm (93x26x2,5)cm; 04 tấm 

(93x29x2,5)cm; 02 tấm ( 94x26x2,5)cm; 01 tấm (94x27x2,5)cm; 01 tấm 

(94x29x2,5)cm. 01 tấm (94x30x2,5)cm; 01 tấm (98x28x2,5)cm; 01 tấm 

(99x28x2,5)cm; 01 tấm (101x28x2,5)cm; 02 tấm (106x28x2,5)cm; 01 tấm 

(114x28x2.5)cm; 01 tấm (122x24x2,5)cm; 01 tấm (124x23x2,5)cm; 09 tấm 

(90x14x01)cm; 05 tấm (90x15x01)cm; 03 tấm (90x16x01)cm; 02 tấm 

(91x15x01)cm;  02 tấm (91x16x2,5)cm; 01 tấm (92x14x01)cm; 01 tấm 

(96x12x01)cm; 01 tấm (96x14x01)cm; 01 tấm (103x12x01)cm; 01 tấm 

(103x13x01)cm; 01 tấm (113x12x01)cm; 01 tấm (117x12x01)cm; 01 tấm 

(117x15x01)cm; 01 tấm (119x11x01)cm; 01 tấm (125x13x01)cm; 01 tấm 

(109x14x01)cm.  

Khám xét khẩn cấp nơi ở của : Lương Văn T tại tổ 3, khu 1, phường Hùng 

Thắng, thành phố Hạ Long, kết quả: thu giữ tại phòng ngủ của Trường 01 cục 

lạnh điều hòa nhãn hiệu Pensonic, màu trắng, model PSW-108, loại 9000 Btu/h, 

đã qua sử dụng; Thu giữ tại phòng khách, khu vực đặt bộ bàn ghế: 01 cục lạnh 

điều hòa nhãn hiệu Pensonic, model PCU-108, loại 9000 Btu, đã qua sử dụng; 01 

cục nóng điều hòa nhãn hiệu Pensonic, model PCU-108, đã qua sử dụng; 01 cột 

trụ cầu thang bằng gỗ, màu trắng, cao 110 cm, đường kính to nhất 28cm, đường 

kính nhỏ nhất 11cm, đã qua sử dụng.  

Quá trình khám nghiệm hiện trường ngày 14/11/2021, Cơ quan điều tra 

đã thu giữ tại tầng 01 căn biệt thự của anh Trung: 02 đoạn dây thừng, mỗi đoạn 

dài 04m; 01 xà cầy bằng kim loại, dài 90cm.  

Ngày 15/11/2021 và 13/12/2021, : Lương Văn T tự nguyện giao nộp: 01 

chiếc xe mô tô Wave S, màu sơn xanh, gắn BKS 98K4-1938; 01 kìm bằng kim 

loại, dài  khoảng 16cm, có tay cầm bọc nhựa màu đỏ-đen, kích thước 09cm; 01 

tua vít bằng kim loại, dài 25cm, có cán tay cầm bằng nhựa màu xanh, dài 08cm; 

01 mỏ lết bằng kim loại, dài 20cm là công cụ Trường dùng để trộm cắp tại căn 

biệt thự của anh Trung. Ngày 15/11/2021, : Hoàng Văn P tự nguyện giao nộp: 01 

chiếc điện thoại di động Iphone Xs, màu đen, lắp sim số: 0977.957.567. Ngày 

25/11/2021, Ông Hoàng Ngọc In tự nguyện giao nộp: 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

Honda Wave S, BKS 14B1-268.50.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 201 ngày 16/11/2021 của Hội đồng định 

giá tài sản thành phố Hạ Long kết luận: 02 cục lạnh điều hòa nhãn hiệu Pensonic, 

model PSW-108, màu trắng, loại 9000 Btu/h, mua mới tháng 07/2019, đã qua sử 

dụng trị giá 4.320.000 đồng (bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng); 02 cục nóng 

điều hòa nhãn hiệu Pensonic, model PCU-108, mua mới tháng 07/2019, đã qua 

sử dụng trị giá 5.472.000 đồng (năm triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng). 

Tổng trị giá các tài sản trên là 9.792.000 đ (chín triệu bảy trăm chín mươi hai 

nghìn đồng).  
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Tại Bản kết luận giám định số 2071/KLGĐ ngày 22/11/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận: mẫu vật kí hiệu từ M1 đến M23 

gửi giám định là ma túy, loại Methamphetamine. Khối lượng từ M1 đến M23= 

8,239 gam (tám phẩy hai ba chín gam).  

Tại Bản kết luận giám định số 671 ngày 24/12/2021 của Viện nghiên cứu 

công nghiệp rừng-Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam kết luận: căn cứ kết quả 

kiểm tra 66 tấm gỗ và 01 khúc gỗ (trụ cầu thang) tại hiện trường và kết quả phân 

tích cấu tạo thô đại và hiển vi của 02 mẫu gỗ giám định được lấy trong quá trình 

kiểm tra tại hiện trường ngày 10/12/2021, được ghi số đăng kí của Viện Nghiên 

cứu Công nghiệp rừng 21057-1 và 21057-2, kiểm tra so sánh với mẫu tham chiếu, 

tài liệu, kết luận có 02 chủng loại gỗ là 66 tấm gỗ lim xanh và 01 khúc gỗ nghiến.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 12 ngày 21/01/2022 của Hội đồng định 

giá tài sản thành phố Hạ Long kết luận: 66 tấm gỗ lim xanh tại thời điểm tháng 

10 năm 2021 có tổng trị giá 17.671.236 đồng (mười bẩy triệu sáu trăm bảy mốt 

nghìn hai trăm ba mươi sáu đồng). 01 trụ gỗ cầu thang gỗ nghiến dàu 110cm, đục 

đẽo hoa văn, chu vi 58cm, khối lượng 0,073 m3 tại thời điểm tháng 10 năm 2021 

có trị giá 2.400.000 đồng (hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Đối với. 01 trụ gỗ cầu 

thang không rõ chủng loại, đặc điểm kích thước; 10 tấm gỗ không rõ chủng loại, 

đặc điểm kích thước Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hạ 

Long thống nhất từ chối định giá tài sản trên do tài sản chưa được thu giữ, các 

thông tin về tài sản do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long 

cung cấp không đủ cơ sở để tiến hành định giá.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 08 ngày 09/02/2022 của Hội đồng định 

giá tài sản thành phố Hạ long kết luận giá trị các tài sản tại thời điểm bị xâm hại 

tháng 10/2021 gồm: 02 cục lạnh điều hòa nhãn hiệu Pensonic, model PSW-108, 

màu trắng, loại 9000 Btu/h, mua mới vào tháng 7/2019, cũ đã qua sử dụng trị giá 

4.320.000 đồng (bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng); 01 chậu rửa mặt, bằng 

sứ, nhãn hiệu TOTO, loại L236C, màu trắng trị giá 3.600.000 đồng (ba triệu sám 

trăm nghìn đồng); 01 phòng tắm vách kính đứng, nhãn hiệu EUROKING, gồm 

01 bồn tắm bằng nhựa, màu trắng, hình dẻ quạt, kích thước 02 cạnh 90cm, 02 tấm 

kính hình chữ nhật, kích thước (163x30)cm và 01 tấm kính, kích thước 

(168x39)cm có trị giá 4.620.000 đồng (bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng). 

 Đối với các tài sản chưa thu hồi được, đã qua sử dụng gồm: 02 ổ cắm điện, 

bằng nhựa, màu trắng, không rõ nhãn hiệu, đặc điểm, không xác định được thời 

điểm mua; 02 bộ khóa cửa, bằng kim loại, không rõ nhãn hiệu, đặc điểm, không 

xác định được thời điểm mua; 01 át tô mát điện, không rõ nhãn hiệu, đặc điểm, 

không xác định được thời điểm mua; 01 tủ bếp, bằng inox, không rõ nhãn hiệu, 

đặc điểm, không xác định được thời điểm mua; 01 bếp từ, màu đen, không rõ nhãn 

hiệu, đặc điểm, mua mới vào khoảng tháng 10/2018; 04 bình nóng lạnh, không rõ 

nhãn hiệu, đặc điểm, không xác định được thời điểm mua; 04 bộ vòi sen, không 

rõ nhãn hiệu, đặc điểm, mua mới từ tháng 07/2019; 01 máy bơm bằng kim loại, 

không rõ nhãn hiệu, đặc điểm, mua mới tháng 10/2018, Hội đồng định giá thống 

nhất từ chối định giá vì không đủ cơ sở để tiến hành định giá tài sản.  
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Quá trình điều tra, : Hoàng Văn P và : Lương Văn T khai nhận toàn bộ hành 

vi như đã nêu trên. 

Về vật chứng: Ngày 16/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Hạ Long đã trả lại các vật chứng trong vụ án gồm 66 tấm gỗ, 01 trụ gỗ cầu 

thang, 01 chậu rửa mặt, 01 bộ bồn tắm đứng, 04 cục lạnh và 02 cục nóng điều hòa 

cho anh Bùi Đức T1 và trả lại 01 chiếc xe mô tô Honda Wave S, BKS 14B1-

268.50 cho ông Hoàng Ngọc In là chủ sở hữu hợp pháp vì ông In không biết việc 

Phong mượn xe để đi trộm cắp tài sản.  

Về bồi thường dân sự: gia đình bị cáo : Hoàng Văn P và bị cáo : Lương 

Văn T đã bồi thường cho anh Bùi Đức T1 tổng cộng số tiền 45.000.000 đồng (Bốn 

mươi năm triệu đồng), anh Trung không yêu cầu bồi thường gì khác và có đơn 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can Phong và Trường.  

  Tại Bản cáo trạng số: 82/CT- VKSHL ngày 22/4/2022 Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị cáo : Lương Văn T về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự; Bị cáo : 

Hoàng Văn P về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 173 và điểm g khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Đối với người đàn ông tên Huấn bán ma túy cho : Hoàng Văn P, quá trình 

điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an thành phố Hạ Long tiếp tục xác minh làm rõ, khi đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy 

định pháp luật. 

Đối với chiếc xe mô tô Honda Wave S, màu sơn xanh, gắn BKS 98K4-

1938 thu giữ của : Lương Văn T, hiện chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long tách ra để tiếp tục xác 

minh, điều tra làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật. 

Ngoài ra, theo lời khai, đơn trình báo của người bị hại anh Bùi Đức T1 còn 

bị mất một số tài sản gồm: 04 bình nước nóng, lạnh; 01 bộ tủ bếp; 01 bếp từ; 01 

máy bơm nước; 04 bộ vòi nước, vòi hoa sen, 01 số ổ cắm, át tô mát nhưng Trường 

và Phong khai không trộm cắp số tài sản này nên không đủ căn cứ để kết luận 

Phong và Trường trộm cắp. Cơ quan điều tra đã tách ra, tiếp tục xác minh điều tra 

làm rõ để xử lý sau. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát đưa ra các tài liệu, chứng cứ chứng 

minh hành vi phạm tội của các bị cáo, giữ nguyên nội dung truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử:  

Tuyên bố: Bị cáo bị cáo : Lương Văn T phạm tội “Trộm cắp tài sản”; Bị 

cáo : Hoàng Văn P phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm g khoản 2 Điều 249; điểm b,s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; điểm g,h khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 17; điểm a 

khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự, 

Xử phạt: Bị cáo : Hoàng Văn P: từ 24 (Hai mươi bốn) tháng tù đến 30 (Ba 
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mươi) tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”;  từ 06 (Sáu) năm tù đến 06 (Sáu) năm 

06 (Sáu) tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt 

chung cho cả hai tội buộc bị cáo : Hoàng Văn P phải chấp hành là từ 08 (Tám) 

năm tù đến 09 (Chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm 

giữ 16/11/2021. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 17; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65  

của Bộ luật hình sự, 

Xử phạt: Bị cáo : Lương Văn T: từ 15 (Mười lăm) tháng tù đến 18 (Mười 

tám) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 (Ba mươi) tháng đến 

36 (Ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo : Lương Văn T cho Ủy ban nhân dân phường H1, thành phố H, 

tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Gia đình bị cáo : Lương Văn T có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân 

dân phường H1, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo : Lương Văn T. 

  Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, 

hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị 

cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị cáo Trường và gia đình bị cáo 

Phong đã bồi thường cho anh Bùi Đức T1, chị Đinh Phương T2 số tiền 

45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng), bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm 

nên không đề cập giải quyết. 

  Về xử lý vật chứng, tài sản:  

Căn cứ vào: điểm a,c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a,c khoản 

2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tịch thu tiêu hủy: 7,06g (Bảy phảy không sáu gam) Methamphetamine mẫu 

vật hoàn lại sau giám định trong phong bì còn nguyên niêm phong số: 2071/KLGĐ 

ngày 22/11/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh; 01 (một) 

chiếc kìm bằng kim loại, dài khoảng 16cm, cán tay cầm bằng nhựa màu đỏ, đã 

qua sử dụng; 01 (một) tua vít bằng kim loại, dài khoảng 25cm, cán tay cầm bằng 

nhựa màu xanh, dài khoảng 08 cm, đã qua sử dụng; 01 (một) mỏ lết bằng kim 

loại, dài khoảng 20cm, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc kìm bằng kim loại, dài 

khoảng 16cm, có cán tay cầm bọc nhựa màu đỏ - đen dài khoảng 11cm, đã qua sử 

dụng; 01 (một) tuốc nơ vít bằng kim loại dài khoảng 21cm, có cán tay cầm tay 

bằng gỗ màu nâu, dài khoảng 10cm, đã qua sử dụng; 02 (hai) đoạn dây thừng, mỗi 

đoạn dài 04cm, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc xà cầy bằng kim loại dài khoảng 

90cm, đã qua sử dụng; 01 (một) lọ thủy tinh cao 17cm, đường kính đáy khoảng 

05cm (trên miệng có gắn nắp nhựa màu trắng được đục 02 lỗ, một lỗ cắn sống 

thủy tinh được uốn cong một đầu có bầu tròn, một lỗ cắm ống hút nhựa), đã qua 

sử dụng; 10 (mười) vỏ túi nilon, màu trắng, kích thước khoảng (07 x 04)cm, một 
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đầu có khóa kẹp nhựa viền màu đỏ; 10 (mười) vỏ túi nilon, kích thước khoảng (02 

x 2,5)cm, một đầu có khóa kẹp nhựa viền màu trắng; 01 (một) ống hút nhựa màu 

xanh có sọc trắng dài khoảng 15cm, đường kính 01cm, một đầu cắt vát, đã qua sử 

dụng; 01 (một) bật lửa ga dạng khò, màu trắng tím, đã qua sử dụng; 03 (ba) cân 

điện tử vỏ màu hồng – trắng, kích thước cùng khoảng (17 x 13)cm, không rõ nhãn 

hiệu, đã qua sử dụng; 09 (chín) cân điện tử vỏ màu bạc, kích thước cùng khoảng 

(10 x 13)cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng;  

Trả lại cho bị cáo : Hoàng Văn P: 01 (một) sim điện thoại số 0977.957.567; 

Tịch thu phát mại sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại nhãn 

hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone XS) màu đen, tại thời điểm giao nhận vật chứng 

bên giao, bên nhận cùng xác nhận máy không lên nguồn vì vậy không xác định 

được số Imei, số thuê bao, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất 

lượng máy. 

 Lời nói sau cùng: các bị cáo ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình 

và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã 

hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố cơ bản đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự quy định. Quá trình 

tiến hành tố tụng không ai khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng. Chứng cứ, tài 

liệu do Điều tra viên, Kiểm sát viên thu thập đều hợp pháp và đảm bảo đúng trình 

tự tố tụng. Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, 

các hành vi tố tụng được đảm bảo hợp pháp.  

 [2] Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo trong 

quá trình điều tra và phù hợp với: Biên bản khám xét; Kết luận định giá tài sản; 

Biên bản khám nghiệm hiện trường; Sơ đồ hiện trường; Bản ảnh hiện trường ; 

Bản ảnh vật chứng; Bản ảnh khám xét khẩn cấp; Biên bản thực nghiệm điều tra; 

Bản ảnh thực nghiệm điều tra; Lời khai bị hại và đại diện bị hại; Lời khai người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; lời khai những người chứng kiến và các tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:  

Từ ngày 26/10/2021 đến 30/10/2021, tại căn biệt thự thuộc quyền quản lý, 

sử dụng của anh Bùi Đức T1, chị Đinh Phương T2, ở tổ 9, khu 9B, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, : Hoàng Văn P và : Lương Văn T đã có hành vi trộm 

cắp gồm: 02 cục lạnh điều hòa Pensonic, màu trắng, model PSW-108, loại 9000 

Btu/h trị giá 4.320.000 đồng (bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng); 02 cục nóng 

điều hòa Pensonic, màu trắng, model PSW-108, loại 9000 Btu/h trị giá 5.472.000 

đồng (năm triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng); 02 cục lạnh điều hòa 
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Pensonic, màu trắng, model PSW-108, loại 9000 Btu/h trị giá 4.320.000 đồng 

(bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng); 32 tấm gỗ ốp bậc cầu thang, loại gỗ lim 

xanh trị giá 8.203.800 đồng (tám triệu hai trăm linh ba nghìn tám trăm đồng) và 

01 trụ gỗ cầu thang, loại gỗ nghiến, kích thước 110cm, đục đẽo hoa văn, chu vi 

58cm trị giá 2.400.000 đồng (hai triệu bốn trăm nghìn đồng). 

 Riêng trong ngày 30/10/2021, tại căn biệt thự của anh Trung, bị cáo : 

Hoàng Văn P trộm cắp: 01 chậu rửa mặt bằng sứ, nhãn hiệu TOTO, loại L236C, 

màu trắng, trị giá 3.600.000 đồng (ba triệu sáu trăm nghìn đồng); 01 bồn tắm vách 

kính đứng, nhãn hiệu EUROKING trị giá 4.620.000 đồng (bốn triệu sáu trăm hai 

mươi nghìn đồng). Ngày 31/10/2021, : Hoàng Văn P một mình trộm cắp 34 tấm 

gỗ ốp bậc cầu thang, loại gỗ lim xanh từ tầng 2 lên tum trị giá 9.467.436 đồng 

(Chín triệu bốn trăm sáu bảy nghìn bốn trăm ba mươi sáu đồng). 

Tổng giá trị tài sản bị cáo : Hoàng Văn P trộm cắp được là 42.403.236 đồng 

(bốn mươi hai triệu bốn trăm linh ba nghìn hai trăm ba mươi sáu đồng); bị cáo : 

Lương Văn T tham gia với Phong trộm cắp được tài sản có trị giá là 24.715.800 

đồng (hai mươi bốn triệu bảy trăm mười năm nghìn tám trăm đồng).  

Ngoài ra, ngày 14/11/2021, tại nhà riêng ở tổ 9, khu 7, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, : Hoàng Văn P có hành vi tàng trữ trái phép 8,239 gam (tám 

phẩy hai ba chín gam) ma túy, loại Methamphetamine, mục đích để sử dụng. 

Hành vi của bị cáo : Hoàng Văn P đã phạm vào tội: “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự. Hành vi 

của bị cáo : Lương Văn T đã phạm vào tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, có căn cứ 

pháp luật. 

  [3] Về vai trò, nguyên nhân, tính chất mức độ hành vi phạm tội: 

  Về vai trò: Đối với tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chỉ một mình bị 

cáo : Hoàng Văn P tham gia thực hiện phạm tội. Đối với tội “Trộm cắp tài sản”: 

các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn, không có sự bàn bạc, phân 

công nhiệm vụ cụ thể của từng người, hành vi của các bị cáo không có sự cấu kết 

chặt chẽ với nhau, trong đó bị cáo : Hoàng Văn P là người khởi xướng, rủ rê lôi 

kéo bị cáo Trường cùng thực hiện tội phạm, Phong cũng là người trực tiếp thực 

hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra bị cáo Phong còn một mình trộm cắp 01 chậu rửa 

mặt bằng sứ, nhãn hiệu TOTO, loại L236C, màu trắng, trị giá 3.600.000 đồng (ba 

triệu sáu trăm nghìn đồng); 01 bồn tắm vách kính đứng, nhãn hiệu EUROKING 

trị giá 4.620.000 đồng (bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng;  34 tấm gỗ ốp 

bậc cầu thang, loại gỗ lim xanh từ tầng 2 lên tum trị giá 9.467.436 đồng (Chín 

triệu bốn trăm sáu bảy nghìn bốn trăm ba mươi sáu đồng), tổng giá trị tài sản bị 

cáo Phong trộm cắp được là 42.403.236 đồng (bốn mươi hai triệu bốn trăm linh 

ba nghìn hai trăm ba mươi sáu đồng) nên bị cáo Phong có vai trò đầu trong vụ án. 

Bị cáo Trường giữ vai trò sau vai trò của bị cáo Phong, sau khi được Phong rủ rê 
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lôi kéo, bị cáo Trường đã cùng với Phong thực hiện, đồng thời giúp sức cho Phong 

trộm cắp tài sản, tổng tài sản bị cáo Trường tham gia cùng với Phong trộm cắp 

được có trị giá là 24.715.800 đồng (hai mươi bốn triệu bảy trăm mười năm nghìn 

tám trăm đồng).  

Về nguyên nhân, tính chất mức độ hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội trộm 

cắp tài sản của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền 

sở hữu về tài sản của người khác là khách thể được pháp luật bảo vệ. Nguyên nhân 

chính là do các bị cáo thiếu tu dưỡng rèn luyện bản thân, coi thường pháp luật, 

hám lời bằng việc làm bất chính. Riêng bị cáo Phong còn phạm vào tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất 

ma túy của Nhà nước. Do vậy các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của pháp luật. 

[4] Về nhân thân: Đối với bị cáo : Hoàng Văn P đã có 01 tiền án, cụ thể 

ngày 22/9/2020, bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 

15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 29/4/2021, chấp hành 

xong hình phạt tù trở về địa phương. Đối với bị cáo : Lương Văn T chưa có tiền 

án tiền sự, các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

 [5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình, bị cáo Trường và gia đình bị cáo Phong đã bồi thường thiệt 

hại cho bị hại tổng số tiền là 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng), được bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phong có bố đẻ là người có công với cách mạng 

được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì và huân chương kháng chiến 

vẻ vang, bị cáo Trường hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ đang nuôi con nhỏ, là 

lao động chính trong gia đình nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự.  

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Đối với tội Trộm cắp tài sản 

các bị cáo phạm tội từ 02 lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo 

Phong đã có 01 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chưa được xóa án 

tích lại tiếp tục phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái 

phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

[7] Về hình phạt chính: căn cứ vào vai trò, tính chất và mức độ hành vi 

phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, Hội đồng xét xử nhận thấy: đối với bị cáo : Hoàng Văn P phạm 02 tội nên bị 

cáo phải chịu tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự, cần cách ly bị cáo Phong khỏi đời sống xã 

hội một thời gian mới đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung; đối với 

bị cáo Trường phạm 01 tội trộm cắp tài sản với mức độ tham gia phạm tội có phần 

hạn chế so với bị cáo Phong, mặc dù bị cáo Trường phạm tội nhiều lần (từ 02 lần 

trở lên) nhưng các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng, xét thấy bị cáo 

nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
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sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hội đồng xét xử thấy không cần cách ly các 

bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa 

phương cũng đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

 [8] Về hình phạt bổ sung: xét thấy trước khi phạm tội, các bị cáo không có 

nghề nghiệp và thu nhập ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hội đồng xét 

xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

[9] Về trách nhiệm dân sự: gia đình bị cáo : Hoàng Văn P và bị cáo : Lương 

Văn T đã bồi thường cho bị hại anh Bùi Đức T1, chị Đinh Phương T2 số tiền 

45.000.000 đồng (Bốn mươi năm triệu đồng), bị hại không yêu cầu bồi thường gì 

thêm nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. 

 [10] Về xử lý vật chứng, tài sản: 

  - Đối với 7,06g (Bảy phảy không sáu gam) Methamphetamine mẫu vật hoàn 

lại sau giám định trong phong bì còn nguyên niêm phong số: 2071/KLGĐ ngày 

22/11/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh là vật cấm tàng 

trữ, lưu hành nên cần tịch tịch thu tiêu hủy;  

- Đối với: 01 (một) chiếc kìm bằng kim loại, dài khoảng 16cm, cán tay cầm 

bằng nhựa màu đỏ, đã qua sử dụng; 01 (một) tua vít bằng kim loại, dài khoảng 

25cm, cán tay cầm bằng nhựa màu xanh, dài khoảng 08 cm, đã qua sử dụng; 01 

(một) mỏ lết bằng kim loại, dài khoảng 20cm, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc kìm 

bằng kim loại, dài khoảng 16cm, có cán tay cầm bọc nhựa màu đỏ - đen dài khoảng 

11cm, đã qua sử dụng; 01 (một) tuốc nơ vít bằng kim loại dài khoảng 21cm, có 

cán tay cầm tay bằng gỗ màu nâu, dài khoảng 10cm, đã qua sử dụng; 02 (hai) 

đoạn dây thừng, mỗi đoạn dài 04cm, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc xà cầy bằng 

kim loại dài khoảng 90cm, đã qua sử dụng đều là công cụ phương tiện các bị cáo 

dùng vào việc phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với: 01 (một) lọ thủy tinh cao 17cm, đường kính đáy khoảng 05cm 

(trên miệng có gắn nắp nhựa màu trắng được đục 02 lỗ, một lỗ cắm ống thủy tinh 

được uốn cong một đầu có bầu tròn, một lỗ cắm ống hút nhựa), đã qua sử dụng; 

10 (mười) vỏ túi nilon, màu trắng, kích thước khoảng (07 x 04)cm, một đầu có 

khóa kẹp nhựa viền màu đỏ; 10 (mười) vỏ túi nilon, kích thước khoảng (02 x 

2,5)cm, một đầu có khóa kẹp nhựa viền màu trắng; 01 (một) ống hút nhựa màu 

xanh có sọc trắng dài khoảng 15cm, đường kính 01cm, một đầu cắt vát, đã qua sử 

dụng; 01 (một) bật lửa ga dạng khò, màu trắng tím, đã qua sử dụng; 03 (ba) cân 

điện tử vỏ màu hồng – trắng, kích thước cùng khoảng (17 x 13)cm, không rõ nhãn 

hiệu, đã qua sử dụng; 09 (chín) cân điện tử vỏ màu bạc, kích thước cùng khoảng 

(10 x 13)cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng thu giữ trong vụ án, không có 

giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy; 

- Đối với 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone XS) màu 

đen thu giữ của bị cáo : Hoàng Văn P bị cáo dùng để liên hệ khi mua  ma túy để 

sử dụng nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

- Đối với 01 (một) sim điện thoại, số số 0977.957.567 thu giữ của bị cáo : 

Hoàng Văn P, bị cáo không dùng để liên hệ trong quá trình phạm tội nên cần trả 



14 

 

lại cho bị cáo Phong.  

 [11] Về án phí: các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào: Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự, 

Tuyên bố: Bị cáo : Hoàng Văn P phạm 02 tội: “Trộm cắp tài sản” và tội: 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Bị cáo : Lương Văn T phạm tội: “Trộm cắp tài 

sản”. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm g khoản 2 Điều 249; điểm b,s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; điểm h,g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 17; điểm a 

khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự, 

Xử phạt: bị cáo : Hoàng Văn P: 02 (Hai) năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”;  

06 (Sáu) năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt 

chung cho cả hai tội buộc bị cáo : Hoàng Văn P phải chấp hành là: 08 (Tám) năm 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ 16/11/2021. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 17; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 

của Bộ luật hình sự, 

 Xử phạt: Bị cáo : Lương Văn T: 15 (Mười lăm) tháng tù, cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo : Lương Văn T cho Ủy ban nhân dân phường H1, thành phố H, 

tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Gia đình bị cáo : Lương Văn T có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân 

dân phường H1, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo : Lương Văn T. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

Về xử lý vật chứng, tài sản:  

Căn cứ vào: điểm a,c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm 

a,c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, 

 Tịch thu tiêu hủy: 7,06g (Bảy phảy không sáu gam) Methamphetamine 

mẫu vật hoàn lại sau giám định trong phong bì còn nguyên niêm phong số: 
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2071/KLGĐ ngày 22/11/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng 

Ninh; 01 (một) chiếc kìm bằng kim loại, dài khoảng 16cm, cán tay cầm bằng nhựa 

màu đỏ, đã qua sử dụng; 01 (một) tua vít bằng kim loại, dài khoảng 25cm, cán tay 

cầm bằng nhựa màu xanh, dài khoảng 08 cm, đã qua sử dụng; 01 (một) mỏ lết 

bằng kim loại, dài khoảng 20cm, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc kìm bằng kim 

loại, dài khoảng 16cm, có cán tay cầm bọc nhựa màu đỏ - đen dài khoảng 11cm, 

đã qua sử dụng; 01 (một) tuốc nơ vít bằng kim loại dài khoảng 21cm, có cán tay 

cầm tay bằng gỗ màu nâu, dài khoảng 10cm, đã qua sử dụng; 02 (hai) đoạn dây 

thừng, mỗi đoạn dài 04cm, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc xà cầy bằng kim loại 

dài khoảng 90cm, đã qua sử dụng; 01 (một) lọ thủy tinh cao 17cm, đường kính 

đáy khoảng 05cm (trên miệng có gắn nắp nhựa màu trắng được đục 02 lỗ, một lỗ 

cắm ống thủy tinh được uốn cong một đầu có bầu tròn, một lỗ cắm ống hút nhựa), 

đã qua sử dụng; 10 (mười) vỏ túi nilon, màu trắng, kích thước khoảng (07 x 04)cm, 

một đầu có khóa kẹp nhựa viền màu đỏ; 10 (mười) vỏ túi nilon, kích thước khoảng 

(02 x 2,5)cm, một đầu có khóa kẹp nhựa viền màu trắng; 01 (một) ống hút nhựa 

màu xanh có sọc trắng dài khoảng 15cm, đường kính 01cm, một đầu cắt vát, đã 

qua sử dụng; 01 (một) bật lửa ga dạng khò, màu trắng tím, đã qua sử dụng; 03 

(ba) cân điện tử vỏ màu hồng – trắng, kích thước cùng khoảng (17 x 13)cm, không 

rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 09 (chín) cân điện tử vỏ màu bạc, kích thước cùng 

khoảng (10 x 13)cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng;  

Trả lại cho bị cáo : Hoàng Văn P: 01 (một) sim điện thoại; 

Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 

(kiểu dáng Iphone XS) màu đen, tại thời điểm giao nhận vật chứng bên giao, bên 

nhận cùng xác nhận máy không lên nguồn vì vậy không xác định được số Imei, 

số thuê bao, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng máy. 

 (Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số: 153/BB- THA ngày 

09/5/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

Về án phí. Căn cứ vào: khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm 

a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo : Hoàng Văn P, : Lương Văn 

T mỗi người phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 Về quyền kháng cáo. Căn cứ vào: Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại và những 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt vắng mặt có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết công 

khai bản án. 
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Nơi nhận: 

- Các bị cáo; bị hại, đại diện bị hại; 

- Những người có qlnvlq; 

- Cơ quan điều tra CA tp Hạ Long; 

- Cơ quan THAHS tp Hạ Long; 

- Chi cục THADS tp Hạ Long; 

- VKSND tp Hạ Long; 

- Trại tạm giam CAQN; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- ỦBND phường Hùng Thắng, tp Hạ 

Long; 

- Lưu HS, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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